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HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Bài 2.
Chương 02

A
Lý thuyết

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Định nghĩa

» 	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn  mà ta phải tìm nghiệm chung của chúng. 
» 	Mỗi nghiệm chung đó được gọi là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.



2. Biểu diễn nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Cách biểu diễn
» 	Ta có thể biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn: là giao của các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.
» 	Để biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta làm như sau:
 	Trong cùng hệ toạ độ, biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình trong hệ bằng cách gạch bỏ phần không thuộc miền nghiệm của nó.
 	Phần không bị gạch là miền nghiệm cần tìm.



3. Bài toán tối ưu (Quy hoạch tuyến tính).


» 	Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các biểu thức dạng , trong đó  nghiệm đúng cuả một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn đã cho:
 	Vẽ miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. 

Miền nghiệm nhận được thường là một đa giác. (Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của  đạt được tại một trong các đỉnh của miền đa giác).


 	Tính giá trị của  ứng với  là tọa độ các đỉnh của miền đa giác này.
 	So sánh các kết quả vừa tính được, từ đó suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức.




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
» 	Để biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta làm như sau:
 	Trong cùng hệ toạ độ, biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình trong hệ bằng cách tô màu phần không thuộc miền nghiệm của nó.
 	Phần không bị tô là miền nghiệm cần tìm.

Phương pháp

Ví dụ 1.1.

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình: 


 Lời giải
[image: ]Vẽ các đường thẳng








Vì điểm  có tọa độ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ trên nên ta tô đậm các nửa mặt phẳng bờ     không chứa điểm  


Miền không bị tô đậm (hình tứ giác  kể cả bốn cạnh ) trong hình vẽ là miền nghiệm của hệ đã cho.
Ví dụ 1.2.

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình: 


[image: ] Lời giải
Vẽ đường thẳng: 


Sau khi tô màu các miền không thích hợp, miền còn lại không tô màu, không kể biên (hình vẽ) là miền nghiệm của hệ
Ví dụ 1.3.
Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình 2 ẩn


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

[image: ]⑴ 
Vẽ các đường thẳng 

.

Lấy 
Ta thấy 



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .

Vậy miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không tô màu (không kể bờ ).

⑵ 

[image: ]Vẽ các đường thẳng .

Lấy . 
Ta thấy 



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .

Vậy miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không được tô màu (kể bờ ).
Ví dụ 1.4.
Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình 2 ẩn


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 

[image: ]Vẽ các đường thẳng .

Lấy . 
Ta thấy 



 không là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền chứa .



 không là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền chứa .

Vậy miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không được tô màu (kể bờ ).

⑵ 

[image: ]Vẽ các đường thẳng .

Lấy . 
Ta thấy 



 không là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền chứa .



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .

Vậy miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không được tô màu (không kể bờ ).

[image: ]⑶ 

Vẽ các đường thẳng .

Lấy . 
Ta thấy 



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .



 không là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền chứa .



 không là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền chứa .

Vậy miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không được tô màu (kể bờ ).

[image: ]⑷ 

Vẽ các đường thẳng .

Lấy . 
Ta thấy 



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .



 là nghiệm của bất phương trình , nên tô màu miền không chứa .

Vậy miền nghiệm cần tìm là phần không được tô màu (không kể bờ ).



 Dạng 2. Gía trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất, bài toán tối ưu


▶ Bài toán: 	Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức  với  nghiệm đúng một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước.

≫ Bước ⑴: 	Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Kết quả thường được miền nghiệm  là đa giác.


≫ Bước ⑵: 	Tính giá trị của  tương ứng với  là tọa độ của các đỉnh của đa giác.
≫ Bước ⑶: 	Kết luận:

 Giá trị lớn nhất của  là số lớn nhất trong các giá trị tìm được.

 Giá trị nhỏ nhất của  là số nhỏ nhất trong các giá trị tìm được.

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của



⑴  với  là nghiệm của hệ bất phương trình . 



⑵  với  là nghiệm của hệ bất phương trình .


 Lời giải



[image: ]⑴  với  là nghiệm của hệ bất phương trình . 

Miền nghiệm của hệ bất phương trình  ,(1)


Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là miền tam giác  kể cả bờ, với 



; ; 


Vậy GTLN là  và GTNN là 



⑵  với  là nghiệm của hệ bất phương trình .

[image: ]Miền nghiệm của hệ bất phương trình ,(2)

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là miền tứ giác ABCD kể cả bờ, với 




; ; ; 


Vậy GTLN là  và GTNN là 
Ví dụ 2.2.
Tìm trị lớn nhất của biểu thức 


⑴ , với điều kiện . 


⑵ , với điều kiện .


 Lời giải


⑴ , với điều kiện 




[image: ]Vẽ đường thẳng , đường thẳng  qua hai điểm  và .




Vẽ đường thẳng , đường thẳng  qua hai điểm  và .

Vẽ đường thẳng .


Miền nghiệm là ngũ giác  với .





Ta có: , , , , .


Vậy giá trị lớn nhất của biết thức  bằng .


⑵ , với điều kiện 
[image: ]




Vẽ đường thẳng , đường thẳng  qua hai điểm  và .




Vẽ đường thẳng , đường thẳng  qua hai điểm  và .


Miền nghiệm là tứ giác  với .




Ta có: , , , .


Vậy giá trị lớn nhất của biết thức  bằng .
Ví dụ 2.3.




Cho hệ bất phương trình . Xác định miền nghiệm  của hệ bất phương trình trên. Trong , tìm giá trị lớn nhất của hàm số .


 Lời giải
[image: ]Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là phần không tô đậm trong hình vẽ (cả biên). 

Như vậy miền nghiệm là  (cả biên).

Toạ độ A là nghiệm của: 

Toạ độ B  là nghiệm của: 


Ta sẽ tính các giá trị của với là toạ độ của các đỉnh .



; ; 


Suy ra giá trị lớn nhất của  bằng 2 khi .


Vậy giá trị lớn nhất của  trên miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho bằng 2 khi .
Ví dụ 2.4.



Có 3 nhóm máy  dùng để sản xuất ra 2 lại sản phẩm  và . Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc nhóm máy khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng bên dưới:
Nhóm
Số máy trong mỗi nhóm
Số máy trong từng nhóm để sản xuất một đơn vị SP


Loại I
Loại II
A
10
2
2
B
4
0
2
C
12
2
4
Một đơn vị sản phẩm I lãi 3000 đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 5000 đồng. Hãy lập phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất.


 Lời giải





Gọi  và  lần lượt là số đơn vị sản phẩm  và . 

Số tiền lãi của đơn vị này là  (nghìn đồng).

Ta có hệ bất phương trình: 

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của trên miền nghiệm của hệ (*).
Miền nghiệm của hệ (*) là ngũ giác OABCD (kể cả biên).
[image: ]

Ta có: .




Dễ thấy  lớn nhất khi  tức là cần sản xuất 4 sản phẩm I và 1 sản phẩm II để thu về lợi nhận cao nhất.
Ví dụ 2.5.














Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm  và . Mỗi sản phẩm  bán lãi  nghìn đồng, mỗi sản phẩm  bán lãi  nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm  thì Chiến phải làm việc trong  giờ, Bình phải làm việc trong  giờ. Để sản xuất được một sản phẩm  thì Chiến phải làm việc trong  giờ, Bình phải làm việc trong  giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá  giờ và Bình không thể làm việc quá  giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng.

 Lời giải






Gọi ,  lần lượt là số sản phẩm loại  và loại  được sản xuất ra. Điều kiện ,  nguyên dương.

[image: ]Ta có hệ bất phương trình sau: 

Tiền lãi trong một tháng của xưởng là  (triệu đồng).





Ta thấy  đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các điểm , , . Vì  có tọa độ không nguyên nên loại.


Tại  thì  triệu đồng.


Tại  thì  triệu đồng.

Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là  triệu đồng.
Ví dụ 2.6.








Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích m2. Nếu trồng đậu thì cần  công và thu  đồng trên m2 nếu trồng cà thì cần  công và thu  đồng trên  m2. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công không quá .

 Lời giải






Gọi  là số  m2 đất trồng đậu,  là số  m2 đất trồng cà. Điều kiện , .

[image: ]Số tiền thu được là  triệu đồng.



Theo bài ra ta có  




Dựa đồ thị ta có tọa độ các đỉnh , , , .





Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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